
6 Các giới từ chỉ thời gian và nơi chốn

Bài tập 1: Điền “at,” “on,” hoặc “in” vào chỗ trống.

Đáp án

1. at 6:30 a.m.
2. on October 12th
3. at midnight
4. in the summer
5. on Sunday afternoon
6. in 1990
7. at night
8. at 10 a.m. tomorrow
9. at the end of this month (một số người cũng dùng “in the end of this month,” nhưng cách

thông dụng hơn là “at the end of…”)
10. in winter

Bài tập 2: Chọn “at,” “on,” hoặc “in” để hoàn thành câu

Đáp án

1. inMay 2021
2. on Saturday morning
3. in 2015
4. in the evening
5. in a few minutes
6. at midnight yesterday
7. on Christmas Eve
8. at 5 p.m.
9. at night
10. in June next year

Bài tập 3: Câu nào đúng, a, b hay cả hai?

Đáp án

1. Both (a) và (b) đều đúng.
2. (b) She was born in 1995.
3. (a) They go on holiday in August.
4. (a) I usually get up at 6:00 a.m.
5. (b) I came here last Tuesday.
6. (b) I will see you at the weekend.
7. Both (a) và (b) đều đúng.
8. (b) Are you free on Tuesday?
9. (b)My birthday is inMay.
10. (b)We don’t have class at night.

Bài tập 4: Chọn A, B, hoặc C là giới từ đúng để hoàn thành câu.

Đáp án



1. C (in the morning)
2. B (on my birthday)
3. C (on Christmas Day)
4. A (for two hours)
5. B (since 2015)
6. B (from 8 a.m. to 9 p.m.)
7. A (in 1990)
8. B (at lunchtime)
9. C (at New Year’s Eve) – Lưu ý: “on New Year’s Day,” “at New Year’s Eve” (mặc dù cũng

có thể nói “on New Year’s Eve” tùy ngữ cảnh, nhưng ở đây chọn “at New Year’s Eve” được
xem là thường gặp.)

10. C (On Friday afternoons)

Bài tập 5:Hãy thêm các giới từ thời gian (in, on, at, from…to, until, before, after, since, for,
during, v.v.) vào chỗ trống sao cho đúng ngữ cảnh.

Đáp án (có thể linh hoạt theo ngữ cảnh)

Tom: I’ve lived here since last summer.
Jenny: I moved here in April.
Tom: Are you free on this weekend?
Jenny: Actually, I’m working on Saturday morning, but I’m free in the afternoon.
Tom: Maybe we can meet at 2 p.m.
Jenny: Let’s hang out at the park near my house.
Tom: I’ll be there from 2 p.m. and stay until 4 p.m.
Jenny: And maybe we can grab a coffee in the evening.

Bài tập 6: Sắp xếp các cụm từ thành câu hoàn chỉnh

Đáp án

1. I wake up at 5 a.m.
○ Giới từ thời gian: at 5 a.m.

2. The students take the exam in the morning.
○ Giới từ thời gian: in the morning

3. They live abroad from 2015 to 2019.
○ Giới từ thời gian: from 2015 to 2019

4. He plays the guitar after dinner.
○ Giới từ thời gian: after dinner

5. We won’t hold the meeting until Thursday.

○ Giới từ thời gian: until Thursday


